
TT Ngày sinh Giới Dân tộc Lớp Hộ khẩu thường trú (bản, xã, huyện )
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1 3 4 5 6 7 8 9 12 10

1 Sùng A Dạng 25/04/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Bản Mới - Chiềng Công - Mƣờng La- Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

2 Lò Minh Quang 23/06/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Nà Nong - TT Ít Ong - Mƣờng La- Sơn La Bản VIII ĐBKK Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

3 Thào A Súa 05/11/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ - ĐT K59 Bắc Bẹ B -  Suối Tọ - Phù Yên- Sơn La 3 Tốt nghiệp trƣờng PTDT Nội trú 6/9/2022

4 Vì Thị Hồng Ánh 11/04/2001 Nữ Thái CĐ CNTT K59 Pắc Ngà - Pắc Ngà - Bắc Yên- Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

5 Sộng A Châu 10/06/2004 Nam Mông CĐ CNTT K59 Lọng Lót - Mƣờng Sai - Sông Mã- Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

6 Sùng A Mình 21/12/2004 Nam Mông CĐ CNTT K59 Xá Nhá B - Cọ Mạ - Thuận Châu- Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

7 Lƣờng Văn Sơn 06/09/1995 Nam Thái CĐ CNTT K59 Muống Thƣợng - Huy Tƣờng - Phù Yên- Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

8 Lò Văn Khải 09/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Bản Nà Sy - Xã Hát Lót - Mai Sơn- Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

9 Sồng A Canh 15/11/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Suối Cáy - Suối Bau - Phù Yên - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

10 Tòng Quốc Cƣờng 01/09/2007 Nam Thái TC CNTK Điện - ĐT K59A Mòng - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

11 Thào A Cang 16/10/2006 Nam Mông TC CNTK Điện - ĐT K59A Lụng Tra - Chiềng Lƣơng - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

12 Thào A Chu 16/04/2007 Nam Mông TC NV bán hàng K59B Nong Đúc - Lóng Phiêng - Yên Châu - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

13 Quàng Văn Cƣờng 03/11/2005 Nam Khơ Mú TC NV bán hàng K59B  Thẳm Hƣn - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

14 Lò Mạnh Dũng 18/07/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Khoa - Chiềng Chung - Mai Sơn - Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

15 Đặng Ngân Hà 25/06/2007 Nữ Kinh TC NV bán hàng K59B Tạ Búng - Mƣờng Bú - Mƣờng La - Sơn La 1 DT Kinh thuộc Hộ nghèo ở vùng ĐBKK 6/9/2022

16 Hà Quốc Huy 16/05/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Xum  - Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

17 Hà Thị Ngọc 20/08/2007 Nữ Thái TC NV bán hàng K59B Hời - Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

18 Thào Thị Sông 21/06/2007 Nữ Mông TC NV bán hàng K59B Huổi Nhả - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

19 Hà Văn Tài 27/12/2007 Nam Thái TC NV bán hàng K59B Xum 3 - Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

20 Lò Văn Thành 13/05/2006 Nam Khơ Mú TC NV bán hàng K59B Thẳm Hƣn - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

21 Vàng Lao Thắng 15/06/2005 Nam Mông TC NV bán hàng K59B Đin Chí - Chiềng On - Yên Châu - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

22 Lý Thị Vang 11/08/2007 Nữ Mông TC NV bán hàng K59B Lọng Hỏm - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

23 Giàng Thị Chƣ 18/05/2007 Nữ Mông TC TT-BVTV K59C Đen - Phiêng Pằn - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022
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24 Hà Đức Mạnh 19/12/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59C Ban - Chiềng Mai - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

25 Hờ A Chƣ 05/10/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Suối Tàu - Mƣờng Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

26 Cà Thúy Duyên 26/11/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Tổ 2 - Chiềng Cơi - TP Sơn La - Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

27 Vàng A Giống 05/05/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Pá Nó  - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

28 Quàng Thị Việt Hà 26/08/2007 Nữ Thái TC QT khách sạn K59A Pảng - Chiềng Đen - TP Sơn La - Sơn La 1 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 6/9/2022

29 Mùa A Lử 14/09/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Pá Nó  - Tà Hộc - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

30 Bàn Kim Ngân 16/08/2007 Nam Dao TC QT khách sạn K59A Khe Lành - Mƣờng Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

31 Bàn Văn Nghiệp 03/07/2007 Nam Dao TC QT khách sạn K59A Khe Lành - Mƣờng Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

32 Lý Văn Sâm 10/04/2007 Nam Dao TC QT khách sạn K59A Khe Lành - Mƣờng Thải - Phù Yên - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

33 Vàng A Tông 17/04/2007 Nam Mông TC QT khách sạn K59A Nong Tàu Mông - Phiêng Cằm - Mai Sơn - Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

34 Lò Thế Anh 20/08/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Bó Bó Mƣời Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

35 Lò Thị Ánh 22/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Lĩnh Luông Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

36 Cà Văn Bình 29/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Co Phƣờng Liệp Tè Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

37 Lò Thị Phƣơng Diệp 14/11/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Nà Sành Bó Mƣời Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

38 Mao Văn Dự 09/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Cà Nàng Noong Lay Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

39 Quàng Văn Đại 15/10/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Chăn Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

40 Cà Văn Hải 30/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

41 Lò Văn Hào 16/12/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Lẩy Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

42 Lò Văn Hùng 10/05/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Thẳm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

43 Quàng Duy Khánh 25/01/2006 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Nƣa Chiềng La Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

44 Cà Thị Linh 30/03/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Dân Chủ Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

45 Lò Văn Linh 01/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mòn Thôm Mòn Thuận Châu Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

46 Lò Văn Linh 22/03/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Tốm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La Bản VIII ĐBKK Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

47 Lò Thị Quyên 15/10/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Cụ Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La Bản VIII ĐBKK Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

48 Lò Văn Thi 15/02/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Nhốc Mƣờng Khiêng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

49 Lù Thị Thủy 10/10/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Trai Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

50 Lò Văn Tuấn 12/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Tốm Tông Lạnh Thuận Châu Sơn La Bản VIII ĐBKK Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022
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51 Cà Văn Tùng 15/09/2007 Nam Thái TC TT-BVTV K59D-TC Ít Cuông Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

52 Quàng Thị Thảo Vi 21/04/2007 Nữ Thái TC TT-BVTV K59D-TC Bản Mƣời Bó Mƣời Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

53 Lò Văn Anh 04/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Pom Khoảng Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

54 Lò Duy Bằng 25/08/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bó Bó Mƣời Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

55 Lò Thị Bích 26/11/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Dân Chủ Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

56 Lò Thị Bó 15/11/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Tăng Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

57 Cà Thị Duyên 28/05/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Sành Bó Mƣời  Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

58 Lò Văn Đạt 11/09/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mƣời Bó Mƣời Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

59 Lò Văn Hân 14/08/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Phạ Púng Tra Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

60 Lò Văn Hinh 05/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Dồm Púng Tra Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

61 Cà Văn Hƣng 25/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

62 Quàng Văn Lâm 21/11/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lẩy Bon Phặng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

63 Lƣờng Duy Nam 08/08/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Lọng Mén Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

64 Lò Văn Nguyên 10/11/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Cún Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

65 Quàng Văn Thiểu 17/07/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Cún  Chiềng Bôm Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

66 Lò Văn Thơn 02/05/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Tát Ƣớt Liệp Tè Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

67 Lò Thị Thuận 31/03/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nà Nọi Nậm Lầu Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

68 Lƣờng Thị Thúy 08/09/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

69 Quàng Thùy Trang 03/12/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bó Tảƣ Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

70 Lƣờng Văn Triệm 24/09/2007 Nam Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Bản Cụ Chiềng Ly Thuận Châu Sơn La Bản VIII ĐBKK Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

71 Lò Thị Tuyên 15/04/2007 Nữ Thái TC BVMT Đô thị K59-TC Nong Bon Bó Mƣời  Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

72 Và A Đài 08/06/2007 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Pá Trả Chiềng Phung Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

73 Sùng A Hẩu 06/07/2007 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Nong Lếnh Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

74 Vì Tuấn Lƣợng 07/05/2007 NamSinh MunTC Điện-nƣớc K59B-SM Co Bay Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

75 Giàng Dƣơng Mông 06/04/2007 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Xia Kia Mƣờng Cai Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

76 Vạ A Mua 16/01/2006 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Túp Phạ B Huổi Một Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

77 Cà Văn Ngọc 27/07/2007 Nam Thái TC Điện-nƣớc K59B-SM Bản Thón Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022
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78 Giàng A Sông 01/01/2007 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Huổi Pản Huổi Một Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

79 Lƣờng Văn Thiên 10/12/2007 Nam Thái TC Điện-nƣớc K59B-SM Pá Công Huổi Một Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

80 Cà Văn Thuyết 06/09/2007 Nam Thái TC Điện-nƣớc K59B-SM Huổi Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

81 Lƣờng Văn Toàn 14/11/2007 Nam Thái TC Điện-nƣớc K59B-SM Chiềng Coi Chiềng Khoong Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

82 Vừ A Vạ 27/07/2007 Nam Mông TC Điện-nƣớc K59B-SM Hua Cắt Nậm Ty Sông Mã Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

83 Hà Minh Chuyên 04/10/2008 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Nà Pa Mƣờng Men Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

84 Hà Đức Duy 15/01/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Nà Pa Mƣờng Men Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

85 Bùi Mạnh Đình 20/12/2007 Nam Mƣờng TC HD du lịch K59B-VH Nà Bai Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

86 Bàn Thị Hảo 17/12/2007 Nữ Dao TC HD du lịch K59B-VH Piềng Chà Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

87 Hà Thị Bích Hảo 31/08/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Niên Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

88 Đặng Văn Hợi 20/04/2007 Nam Dao TC HD du lịch K59B-VH Phà Lè Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

89 Đinh Công Kiều 26/01/2007 Nam Mƣờng TC HD du lịch K59B-VH Mƣờng An Xuân Nha Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

90 Lò Văn Long 13/01/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Chiềng Nƣa Xuân Nha Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

91 Lý Hoàng Long 31/03/2007 Nam Dao TC HD du lịch K59B-VH Pà Puộc Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

92 Lê Đức Ngọc 27/06/2007 Nam Kinh TC HD du lịch K59B-VH Mƣờng An Xuân Nha Vân Hồ Sơn La 3 DT Kinh thuộc Hộ nghèo ở vùng ĐBKK 6/9/2022

93 Hà Quỳnh Nhi 07/01/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Nà Chá Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

94 Lò Văn Quốc 08/04/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Mƣờng Khoa Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

95 Vì Thiên Trƣờng 14/10/2007 Nam Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Páng II Mƣờng Men Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 6/9/2022

96 Ngần Thị Tuyên 27/01/2007 Nữ Thái TC HD du lịch K59B-VH Bản Bƣớt Tân Xuân Vân Hồ Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 6/9/2022

97 Lò Thị Du 14/11/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Pá Bó Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

98 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng TC CNTYK59C-QN Đán Đăm Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

99 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Búa Bon Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

100 Lò Thị Xuyên 15/08/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 5/10/2022

101 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Ít Ta Bót Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

102 Má A Trƣờng 27/10/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

103 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

104 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao TC NV bán hàn K59C-QN Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022
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105 Lò Thị Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Coi  Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

106 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Muôn Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

107 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Giáng Ún Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

108 Lƣờng Thị Xuân 06/07/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Ít Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

109 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN  Ít Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

110 Lò Duy Mạnh 26/10/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Ca Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

111 Lò Văn Đại 24/07/2006 Nam Kháng TC NV bán hàn K59C-QN Nà Mạt Mƣờng Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 2 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 5/10/2022

112 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

113 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Bó Phúc Mƣờng Khiêng Thuận Châu Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

114 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

115 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông TC NV bán hàn K59C-QN Huổi Ngà Mƣờng Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

116 Quàng Văn Hợi 09/04/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hua Chai Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ Cận nghèo 5/10/2022

117 Quàng Văn Bông 27/11/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Coi Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

118 Bạc Cầm Duy Kiên 03/08/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Coi  Mƣờng Sại Quỳnh Nhai Sơn La 3 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

119 Lò  Thái Sơn 29/09/2007 Nam La Ha TC NV bán hàn K59C-QN Lốm Lầu Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 2 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

120 Sùng Thị Liên 05/12/2007 Nữ Mông TC NV bán hàn K59C-QN Phiêng Ban Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 5/10/2022

121 Lò Thị Ngân 17/09/2007 Nữ Thái TC NV bán hàn K59C-QN Pắc Ma Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 5/10/2022

122 Vừ A Dính 11/01/2000 Nam Mông TC NV bán hàn K59C-QN Lốm Khiêu B Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS thuộc Hộ nghèo 5/10/2022

123 Quàng Văn Quyền 04/06/2007 Nam Thái TC NV bán hàn K59C-QN Hua Chai Mƣờng Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 1 Ngƣời DTTS là ngƣời khuyết tật 5/10/2022

Danh sách gồm 123 người
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